
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 ,304, tờ bản đồ số 6, Ấp Bình Thắng, 
Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHOÁNG SẢN NAM VIỆT

3702878626

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

2. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

3. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

4. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình thủy 4291

8. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

9. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

14. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

15. Vận tải hàng hóa đường sắt
Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường sắt

4912

16. Vận tải đường ống
Chi tiết: Kinh doanh vận tải đường ống (trừ hóa lỏng khí để 
vận chuyển)

4940

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHOÁNG SẢN 
NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật, Bán buôn hóa chất 
trong lĩnh vực công nghiệp; Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực 
phụ gia thực phẩm; Bán buôn phân bón; Bán buôn khoáng sản; 
bán buôn canh lanh, than bùn, đất sét.

4669

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép; Bán 
buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác 

4662

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn hạt, quả 
có dầu; Bán buôn da sống và bì sống; Bán buôn da thuộc; Bán 
buôn nông sản Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn 
cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

4620

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 

4661

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

22. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

25. Khai thác quặng sắt 0710

26. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

27. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

28. Khai thác và thu gom than bùn 0892

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

31. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

32. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

33. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

34. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

35. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

36. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất bảo vệ thực vật, Sản xuất hóa chất trong lĩnh 
vực công nghiệp; Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực phụ gia 
thực phẩm 

2021

37. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

38. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

39. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đất sét, cao lanh.

0810(Chính)
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20.000.000.000 VNĐ

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

41. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: 
ống, ống dẫn, vòi, cút chữ T, ống cao su

4663

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

43. Phá dỡ 4311

44. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

45. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

46. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

47. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

48. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

49. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

50. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

51. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

52. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

53. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

54. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

55. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

56. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

57. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

58. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

59. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

60. Khai thác muối 0893

61. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

62. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

63. Chuẩn bị mặt bằng 4312

64. Bán buôn thực phẩm 4632

65. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

66. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

67. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

6. Vốn điều lệ: 
3/4Thời gian đăng từ ngày 28/05/2020 đến ngày 27/06/2020vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       261011418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bàu Giêng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, 
Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 224F/1 Đường 35, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NHẬT LINH  Nữ

30/06/1983 Kinh Việt Nam

09/11/2016 Công an Tỉnh Bình Thuận

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 28/05/2020 đến ngày 27/06/2020


